Giáo án số: 01
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 0

Thực hiện ngày: 





Chương I: Đại cương về máy cắt kim loại
Mục đích:  
- Phân biệt được các dạng bề mặt gia công.

- Giải thích được các nguyên lý tạo hình và các phương pháp tạo hình.

- Đọc được ký hiệu các chi tiết máy.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: (thời gian: 5 phút)  Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 

- Học nghiêm túc, chủ động trong học tập, trước khi đến lớp phải học bài và làm bài đầy đủ.

- Giới thiệu một số phương pháp học môn máy cắt.

- Làm quen giữa thầy và trò buổi đầu tiên.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:       0       phút, dự kiến Học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIAÛNG BAØI MÔÙI: 

- Ñoà duøng vaø phöông tieän daïy hoïc: Baûng, phaán, Projector, giaùo trình khoa cô khí.
- Noäi dung vaø phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	Bài mở đầu: KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI 1 tiết

	
	I. Giới thiệu môn học
1. Vị trí và nội dung cơ bản của môn học
2. Yêu cầu, phương pháp và phương tiện học tập

II. Sơ lược về lịch sử phát       triển máy cắt kim loại

1. Giới thiệu

2. Lịch sử phát triển
	20
20

	- GV giới thiệu về môn học.
- HS chú ý lắng nghe
- GV giôùi thieäu moät soá phöông phaùp ñeå hoïc toát moân maùy caét kim loaïi.
- GV thuyeát trình.
- HS chú ý lắng nghe

	Baøi 1
	Các bề mặt thường dùng trong ngành chế tạo máy 2 tiết

	
	1.1. Dạng trụ tròn xoay.

1.2. Dạng mặt phẳng.

1.3. Các dạng đặc biệt.

1.4. Sự hình thành các bề mặt gia công.
	15
15
25
27
	· GV đặt câu hỏi về các bề mặt gia công
- HS chú ý lắng nghe và trả lời.


	Baøi 2
	Nguyên lý tạo hình các bề mặt gia công 1 tiết

	
	2.1. Khái niệm chuyển động tạo hình.

2.2. Phân loại chuyển động tạo hình.

2.3. Chuyển động tạo hình đơn giản.

2.4. Chuyển động tạo hình phức tạp.

2.5. Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp.
	8
10
7
8
12

	- GV thuyết trình, giải thích.
- HS chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi
- GV giải thích, củng cố

- HS chú ý lắng nghe, ghi chép

- GV giải thích, thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi

- GV giải thích, thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe 


III. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian:  5  phuùt

IV. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 2  phuùt

Noäi dung: 
1. Kể tên các bề mặt thường dùng trong ngành chế tạo máy?
2. Cho bieát vai troø cuûa maùy caét trong quaù trình saûn xuaát cô khí CTM?
V. TÖÏ ÑAÙNH GIA
CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ: Chaát löôïng, noäi dung, phöông phaùp, thôøi gian thöïc hieän  baøi giaûng treân 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 02
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 4
Thực hiện ngày: 






Chương I: Đại cương về máy cắt kim loại
Mục đích: 
- Phân biệt được các dạng bề mặt gia công.

- Giải thích được các nguyên lý tạo hình và các phương pháp tạo hình.

- Đọc được ký hiệu các chi tiết máy.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: 
(thời gian: 1 phút)

Soá hoïc sinh vaéng:                Teân:

- Noäi dung caàn nhaéc nhôû: 
- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian:      5       phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 


- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	Baøi 3
	Các phương pháp tạo hình (1 tiết)

	
	3.1. Phương pháp theo vết.

3.2. Phương pháp chép hình (phương pháp định hình).

3.3. Phương pháp bao hình.


	12
12
15
	- GV đặt câu hỏi
- HS chú ý lắng nghe và trả lời.
- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.



	Bài 4
	Phân loại và ký hiệu máy cắt kim loại (1 tiết)

	
	4.1. Phân loại

4.2. Ký hiệu
	15
28
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

	Bài 5
	Khái niệm chung về máy tiện (1 tiết)

	
	5.1. Công dụng.

5.2. Phân loại.

5.3. Các bộ phận cơ bản.

5.4. Ký hiệu.
	10
10

15

8
	- GV đặt câu hỏi
- HS chú ý lắng nghe và trả lời.


	Bài 6
	Máy tiện ren vit vạn năng T620 (1 tiết)

	
	6.1. Đặc tính kỹ thuật.

6.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện T620.

6.3. Tỉ số truyền. 
	10
15

15
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:    5   phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 


1. Trình bày các ký hiệu trên máy cắt kim loại ?
2. Trình bày sơ đồ kết cấu động học máy tiện T620? 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện  bài giảng trên 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
 Giáo án số: 03
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 8
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương 2: MÁY TIỆN
Mục đích: 
- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy tiện.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu trong máy tiện. 

- Giải thích được mối liên hệ các chuyển động trên máy tiện.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình xích cắt ren trên máy tiện.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên
Nội dung cần nhắc nhở: Do lần đầu làm quen với sơ đồ động máy công cụ, nội dung nào chưa hiểu phải yêu cầu GV giảng lại ngay để nắm được kiến thức cơ bản và nền tảng để học những máy sau. 

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5 phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: Cả lớp

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 6
	Máy tiện ren vit vạn năng T620 (tt) (4 tiết)

	
	6.4. Xích truyền động.

a. Phương trình xích tốc độ.

b. Phương trình xích chạy dao.

- Phương trình xích cắt ren.

- Phương trình xích tiện trơn.
- Phương trình xích chạy dao nhanh.
	45

123


	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.
- GV thuyết trình, giải thích.
- HS chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5     phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung:
1. Đọc và chỉ phương trình xích tốc độ theo sơ đồ động máy tiện T620?
2. Đọc và chỉ phương trình xích chạy dao theo sơ đồ động máy tiện T620?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 04
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương 2 : MÁY TIỆN
Mục đích: 
- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy tiện.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu trong máy tiện. 

- Giải thích được mối liên hệ các chuyển động trên máy tiện.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình xích cắt ren trên máy tiện.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên

Nội dung cần nhắc nhở:
- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:       5      phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 6
	Máy tiện ren vit vạn năng T620 (tt) (3 tiết)

	
	6.5. Cơ cấu đặc biệt.
a. Cơ cấu Norton
b. Cơ cấu Ly hợp một chiều

c. Cơ cấu an toàn

d. Cơ cấu đai ốc hai nửa
Kiểm tra 1 tiết
	30

33

30

30

45
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.
- GV thuyết trình, giải thích.
- HS chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     

5    phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     
2    phút

Nội dung:

1. Trình bày cơ cấu Norton?
2. Trình bày cơ cấu Ly hợp một chiều?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 05
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 16
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương 2 : MÁY TIỆN
Mục đích: 
- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy tiện.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu trong máy tiện. 

- Giải thích được mối liên hệ các chuyển động trên máy tiện.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình xích cắt ren trên máy tiện.

 I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

- Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kỳ

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5      phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 7
	Máy tiện ren vít vạn năng T616 (4 tiết)

	
	7.1. Đặc tính kỹ thuật.

7.2. Xích truyền động.

a. Phương trình xích tốc độ.

b. Phương trình xích chạy dao.

   - Phương trình xích cắt ren.

   - Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren.

   - Phương trình xích tiện trơn.

7.3. Các cơ cấu đặc biệt
- Cơ cấu Meands

- Cơ cấu Hacne
	10
30

25
30

30

43
	- GV dùng phương pháp thuyết trình kết hợp với Projector chỉ ra các nhóm truyền động trên máy tiện.

- Gọi HS lên bảng đọc lại sơ đồ động
- GV nhận xét.



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 
1. Đọc và chỉ phương trình xích tốc độ theo sơ đồ động máy tiện T616?
2. Đọc và chỉ phương trình xích chạy dao theo sơ đồ động máy tiện T616?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 06
 
Số tiết: 4

 
Tổng số tiết đã giảng: 20
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương 2 : MÁY TIỆN
Mục đích: 
- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy tiện.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu trong máy tiện. 

- Giải thích được mối liên hệ các chuyển động trên máy tiện.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình xích cắt ren trên máy tiện.

 I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

- Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kỳ

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5      phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 7
	Máy tiện ren vít vạn năng T616 (1 tiết)

	
	Bài tập
	40
	

	Bài 8
	Bánh răng thay thế và phương pháp tính (2 tiết + BT (1 tiết)

	
	8.1. Bánh răng thay thế.

8.2. Phương pháp xác định bánh răng thay thế.

8.2.1. Phương pháp chính xác.

8.2.2. Phương pháp gần đúng.
Bài tập
	30
30

28

40
	- GV thuyết trình, giải thích.
- HS chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi và làm bài tập.
- Gọi HS lên bảng 
- GV nhận xét.
- HS làm bài tập

- GV giảng giải. 


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày các phương pháp tính toán bánh răng thay thế?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 07
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 24
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương III: Máy Khoan – Máy Doa
Mục đích:  - Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy khoan.

- Viết được phương trình xích tốc tộ và các phương trình chạy dao.

- Mô tả được các cơ cấu bên trong máy khoan và máy doa ngang.

 I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

- Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kỳ

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5      phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector (hoặc Projector), giáo trình khoa cơ khí, giáo án.

- Nội dung và phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 8
	Bánh răng thay thế và phương pháp tính (1 tiết)

	
	Bài tập
	40
	- HS làm bài tập

- GV giảng giải.

	
	Kiểm tra 1 tiết
	45
	

	Bài 9
	Máy khoan (1 tiết)

	
	9.1. Nguyên lý chuyển động và kết cấu động học của máy khoan.

9.2. Công dụng và phân loại.
	20
25
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

· GV đặt câu hỏi
· HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.

	Bài 10
	Máy khoan 2A150 (1 tiết)

	
	10.1. Đặc tính kỹ thuật.

10.2. Sơ đồ động máy khoan 2A150.


	7
29
	- GV thuyết trình.

- GV dùng phương pháp đàm thoại.

- HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.
GV gọi HS chỉ trên sơ đồ động các xích tốc độ, xích chạy dao.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Đọc phương trình xích truyền động và sơ đồ động của máy khoan?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 08
 

Số tiết: 06


Tổng số tiết đã giảng: 42
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương III: Máy Khoan – Máy Doa
Mục đích:  - Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy khoan.

- Viết được phương trình xích tốc tộ và các phương trình chạy dao.

- Mô tả được các cơ cấu bên trong máy khoan và máy doa ngang.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 10
	Máy khoan 2A150 (tt) (2 tiết)

	
	10.3. Phương trình xích truyền động.

10.3.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ.

10.3.2. Phương trình xích chạy dao.

10.4. Các cơ cấu truyền dẫn trong máy khoan
	20
20

20

30
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời

- Gọi HS lên bảng 
- GV nhận xét.

	Bài 11
	Máy khoan cần 2B56 (2 tiết)

	
	11.1. Đặc tính kỹ thuật.

11.2. Sơ đồ động máy khoan cần 2B56.

11.3. Phương trình xích truyền động.

11.3.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ.

11.3.2. Phương trình xích chạy dao.

11.4. Các cơ cấu truyền dẫn trong máy khoan cần 2B56

11.4.1. Kết cấu của tay quay nhanh.

11.4.2. Cơ cấu an toàn.
	10
20

20

28


	- GV thuyết trình.

- GV dùng phương pháp đàm thoại.

- HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.
GV gọi HS chỉ trên sơ đồ động các xích tốc độ, xích chạy dao.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày Đặc tính kỹ thuật máy khoan 2A150?

2. Đọc phương trình xích truyền động và sơ đồ động của máy khoan?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 09
 

Số tiết: 06

 
Tổng số tiết đã giảng: 48

Thực hiện ngày: 






 Tên bài học: 

Chương III: Máy Khoan – Máy Doa
Mục đích:  - Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy khoan.

- Viết được phương trình xích tốc tộ và các phương trình chạy dao.

- Mô tả được các cơ cấu bên trong máy khoan và máy doa ngang.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 12
	Máy doa ngang 2620B  (3 tiết)+BT

	
	12.1. Đặc tính kỹ thuật.

12.2. Sơ đồ động máy dao ngang 2620B.

12.3. Phương trình xích truyền động.

12.3.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ.

12.3.2. Phương trình xích chạy dao.

  12.4. Các cơ cấu truyền dẫn   trong máy doa ngang 2620B.
  Bài tập
	15
30

20
33
30

40
	- GV thuyết trình.

- GV dùng phương pháp đàm thoại.

- HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.
GV gọi HS chỉ trên sơ đồ động các xích tốc độ, xích chạy dao.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Đọc và chỉ các xích tốc độ, xích chạy dao theo sơ đồ động máy doa ngang 2620B?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 10
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 36
Thực hiện ngày: 






Tên bài học: 


Chương IV: Máy Phay
Mục đích:
 - Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của đầu phân độ.

- Viết được các phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy phay.

-  Mô tả được các cơ cấu bên trong máy phay và của đầu phân độ.

-  Tính toán và  phân độ để chia vòng tròn ra làm nhiều phần bằng nhau và không bằng nhau.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

	II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 
Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 13
	Khái niệm chung về máy Phay (2 tiết)

	
	13.1. Khái niệm.

13.2. Sơ đồ kết cấu động học.

13.3. Công dụng và phân loại.

13.4. Các bộ phận cơ bản.
	25
20

20

18
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời.

	Bài 14
	Máy phay vạn năng P82 (2 tiết)

	
	14.1. Đặc tính kỹ thuật.

14.2. Sơ đồ kết cấu động học.

14.3. Phương trình xích truyền động.

14.3.1. Phương trình xích tốc độ.

14.3.2. Phương trình xích chạy dao.
	20
20

45
	- GV dùng phương pháp  thuyết trình kết hợp với Projector (hoặc bảng vẽ) chỉ ra các nhóm truyền động trên máy phay. 

- GV gọi HS chỉ trên sơ đồ động các xích tốc độ.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày Sơ đồ kết cấu động học máy Phay?
2. Đọc và chỉ các xích tốc độ, xích chạy dao theo sơ đồ động máy Phay P82?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 11
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 40
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 


Chương IV: Máy Phay
Mục đích:
 - Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của đầu phân độ.

- Viết được các phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy phay.

-  Mô tả được các cơ cấu bên trong máy phay và của đầu phân độ.

-  Tính toán và  phân độ để chia vòng tròn ra làm nhiều phần bằng nhau và không bằng nhau.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 14
	Máy phay vạn năng P82 (tt) (1 tiết)

	
	14.4. Các cơ cấu truyền dẫn.


	40
	- GV dùng phương pháp  thuyết trình kết hợp với Projector (hoặc bảng vẽ) chỉ ra các nhóm truyền động trên máy phay. 

- GV gọi HS chỉ trên sơ đồ động các xích tốc độ. 

	Bài 15
	Đầu phân độ vạn năng (3 tiết)

	
	15.1. Công dụng và phân lọai.
15.2. Đầu phân độ có đĩa chia.

15.2.1. Phân độ đơn giản.

15.2.2. Phân độ vi sai.

15.2.3. Phân độ rãnh xoắn.
	23
35

35

35
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Đọc và chỉ các xích chạy dao theo sơ đồ động máy phay 6P11?

2. Đọc và chỉ các xích truyền động theo sơ đồ động máy phay 6P13?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 12
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 44
Thực hiện ngày: 






Tên bài học: 

Chương V: Máy gia công bánh răng
Mục đích: 
- Phân biệt được phương pháp định hình và phương pháp bao hình.

- Phân biệt  được nguyên lý phay lăn  răng và nguyên lý xọc răng. 

- Mô tả được các cơ cấu bên trong và nguyên lý hoạt động.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay lăn răng và máy xọc răng.

- Đọc được và viết được các phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy phay lăn răng và máy xọc răng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra:  
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp: 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 15
	Đầu phân độ vạn năng (tt) (2 tiết)+BT(2 tiết)

	
	15.3. Đầu phân độ không có đĩa chia.

15.3.1. Phân độ đơn giản.

15.3.2. Phân độ vi sai.

15.3.3. Phân độ rãnh xoắn.

Bài tập    
	28
30
25
85
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày các phương pháp phân độ ?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 13
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 48
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương V: Máy gia công bánh răng
Mục đích: 
- Phân biệt được phương pháp định hình và phương pháp bao hình.

- Phân biệt  được nguyên lý phay lăn  răng và nguyên lý xọc răng. 

- Mô tả được các cơ cấu bên trong và nguyên lý hoạt động.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay lăn răng và máy xọc răng.

- Đọc được và viết được các phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy phay lăn răng và máy xọc răng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 15
	Đầu phân độ vạn năng (1tiết)

	
	Kiểm tra 1 tiết
	45
	

	Bài 16
	Các phương pháp gia công bánh răng (2 tiết)

	
	16.1. Phương pháp định hình.

16.2. Phương pháp bao hình.

16.3. Nguyên lý phay lăn răng.

16.4. Nguyên lý xọc răng.
	20
20
20

20
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời

	Bài 17
	Máy phay lăn răng (1 tiết)
	
	

	
	17.1. Nguyên lý gia công lăn răng.

17.2. Nguyên lý gia công bánh răng trụ răng thẳng.


	20
23
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày Phương pháp gia công định hình?

2. Trình bày Nguyên lý phay lăn răng?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 14
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 52
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương V: Máy gia công bánh răng
Mục đích: 
- Phân biệt được phương pháp định hình và phương pháp bao hình.

- Phân biệt  được nguyên lý phay lăn  răng và nguyên lý xọc răng. 

- Mô tả được các cơ cấu bên trong và nguyên lý hoạt động.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay lăn răng và máy xọc răng.

- Đọc được và viết được các phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy phay lăn răng và máy xọc răng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      10     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 17
	Máy phay lăn răng (3 tiết)+BT 1t

	
	17.3. Nguyên lý gia công bánh răng trụ răng xoắn.

17.4. Nguyên lý gia công bánh vít

17.5. Máy phay lăn răng 5E32.

17.6. Sơ đồ kết cấu động học.

17.7. Sơ đồ động.

17.8. Phương trình xích tốc độ.

17.9. Phương trình xích bao hình.

Bài tập
	25
15

15

15

25

15

15

43
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày Nguyên lý gia công bánh răng trụ răng xoắn ?

2. Đọc và chỉ các xích truyền động máy phay lăn răng ?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 16
 
Số tiết: 04

 
Tổng số tiết đã giảng: 56
Thực hiện ngày: 





Tên bài học: 

Chương V: Máy gia công bánh răng
Mục đích: 
- Phân biệt được phương pháp định hình và phương pháp bao hình.

- Phân biệt được nguyên lý phay lăn răng và nguyên lý xọc răng. 

- Mô tả được các cơ cấu bên trong và nguyên lý hoạt động.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy phay lăn răng và máy xọc răng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 17
	Máy phay lăn răng (tt) (1 tiết)

	
	Kiểm tra 1 tiết
	45
	

	Bài 18
	Máy xọc răng (3 tiết)

	
	18.1. Nguyên lý gia công xọc răng.

18.2. Sơ đồ kết cấu động học máy xọc 514.

18.3. Sơ đồ động máy xọc 514

18.4. Phương trình xích tốc độ.

18.5. Phương trình xích bao hình.

18.6. Các cơ cấu truyền dẫn.
	20
20

20

20

20

23
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày Nguyên lý gia công xọc răng ?

2. Đọc và chỉ các xích truyền động máy xọc răng ?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 
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Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 17
 
Số tiết: 05

 
Tổng số tiết đã giảng: 60

Thực hiện ngày: 





Chương VI: Máy Bào – Xọc
Mục đích:  - Phân biệt được công dụng của máy bào và máy xọc, các dạng bề mặt có thể gia công được trên máy bào và máy xọc.

- Đọc được sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy bào và máy xọc.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của cơ cấu culit lắc, culit quay và cơ cấu con cóc.

- Viết  được phương trình xích tốc độ và các phương trình chạy dao của máy bào và máy xọc.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 19
	Máy Bào (4 tiết)

	
	19.1. Công dụng và phân loại.

19.2. Máy bào ngang 7A35.

19.3. Đặc tính kỹ thuật.

19.4. Sơ đồ động.

19.5. Xích truyền động máy bào 7A35

19.6. Các cơ cấu truyền dẫn.

         19.6.1. Cơ cấu cu – lic lắc.

     19.6.2. Cơ cấu bánh răng – thanh răng.

     19.6.3. Cơ cấu dầu ép.

     19.6.4. Cơ cấu chạy dao.


	20
10

10

45

20

20

10

15

20


	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời

	Bài 20
	Máy xọc (1 tiết)

	
	20.1. Công dụng và phân loại.

20.2. Máy xọc 743.


	20
23
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày công dụng và phân loại máy Bào?

2. Đọc và chỉ các xích truyền động theo sơ đồ động máy Bào?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 18
 
Số tiết: 05

 
Tổng số tiết đã giảng: 65
Thực hiện ngày: 






Chương VII: Máy Mài
Mục đích:
- Phân biệt được các loại máy mài và công dụng chúng

- Trình bày được được nguyên lý chuyển động của máy mài

- Đọc được sơ đồ động và sơ đồ kết cấu động học.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình chạy dao của máy bào và máy mài.

-  Mô tả được các cơ cấu bên trong. 

- Viết được các phương trình xích tốc độ và xích chạy dao.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 20
	Máy xọc (3 tiết)

	
	20.3. Sơ đồ động.

20.4. Xích truyền động.

20.5. Cơ cấu culit quay.
	45
45

40
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời

	Bài 21
	Nguyên lý chuyển động và phân loại máy Mài (2 tiết)

	
	21.1. Nguyên lý chuyển động.

21.1.1. Nguyên lý chuyển động mài phẳng.
21.1.2. Nguyên lý chuyển động mài tròn ngoài.

21.1.2.1. Nguyên lý mài có tâm.

21.1.2.2. Nguyên lý mài vô tâm.

21.2. Phân loại.


	18

15

15

15

20
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Đọc và chỉ các xích chạy dao theo sơ đồ động máy xọc?

2. Trình bày các phương pháp mài?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 
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Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp
Giáo án số: 19
 
Số tiết: 05

 
Tổng số tiết đã giảng: 70

Thực hiện ngày: 





Chương VII: Máy Mài
Mục đích:
- Phân biệt được các loại máy mài và công dụng chúng

- Trình bày được được nguyên lý chuyển động của máy mài

- Đọc được sơ đồ động và sơ đồ kết cấu động học.

- Viết được các phương trình xích tốc tộ và các phương trình chạy dao của máy bào và máy mài.

-  Mô tả được các cơ cấu bên trong. 

- Viết được các phương trình xích tốc độ và xích chạy dao.  

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số Học sinh vắng:                Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- Chủ động học tập. 

- Mạnh dạn phát biểu, tạo không khí thoải mái và sôi động trong học tập.  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      5     phút, dự kiến Học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng và phương tiện giảng học: Bảng, phấn, Projector, giáo trình khoa cơ khí.

- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	Bài 22
	Máy mài phẳng (2 tiết)

	
	22.1. Đặc điểm và phân loại.

22.2. Máy mài trục ngang 3E711B.


	40
45
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời

	Bài 23
	Máy mài tròn ngoài 3A150 (3 tiết)

	
	23.1. Đặc tính kỹ thuật.

23.2. Sơ đồ kết cấu động học.

23.3. Sơ đồ động.

23.4. Các cơ cấu truyền động.
	20
20

45

43
	- GV thuyết trình.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi

- HS chú ý lắng nghe và trả lời


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:     5  phút

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:     2    phút

Nội dung: 

1. Trình bày các phương pháp mài phẳng?

2. Đọc và chỉ các xích truyền động theo sơ đồ động máy mài tròn ngoài 3A150?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên 
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Ngày      tháng      năm 20 


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


Trần Đình Khải
    Vũ Đức Pháp

